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* Phần biết:

Câu 1: Em hãy trình bày điều kiện tự nhiên của khu vực Đông Nam Á?

· Đông Nam Á là một khu vực rộng lớn hiện nay có 11 nước.

· Chịu ảnh hưởng chủ yếu của giáo mùa, tạo nên hai mùa tương đối rõ rệt: mùa khô lạnh mát và mùa mưa tương đối nóng.

+ Thuận lợi: Nông nghiệp phát triển.

+ Khó khăn: Có nhiều thiên tai xãy ra…..
Câu 2: Nhà Lý thành lập như thế nào ?
- Năm 1005, Lê Hoàn mất, Lê Long Đĩnh nối ngôi và năm l009 thì qua đời.

- Triều thần chán ghét nhà Tiền Lê đã tôn Lý Công Uẩn lên ngôi vua. Nhà Lý được thành lập.

- Năm 1010 Lý Thái Tổ  dời đô ra Đại La, đổi tên là  Thăng Long.
- Năm l054, nhà Lý đổi tên nước là Đại Việt. 
Câu 3 : Nhà Trần thành lập trong hoàn cảnh nào ?
· Từ cuối thế kỉ XII, nhà Lý suy yếu , chính quyền không chăm lo đời sống nhân dân , quan lại ăn chơi sa đọa 
· Kinh tế khủng hoảng, mất mùa ..
· Một số thế lực địa phương nổi dậy , nhà Lý phải dựa vào thế lực nhà Trần 
· Tháng 12 năm Ất Dậu (đầu năm 1226), Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho Trần Cảnh. Nhà Trần thành lập 

Câu 4: Trình bày nguyên nhân thắng lợi của ba lần kháng chiến chống Mông–Nguyên.
- Tất cả các tầng lớp nhân dân, các thành phần dân tộc đều tham gia đánh giặc

- Sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt cho mỗi cuộc kháng chiến. 
-Tinh thần hi sinh, quyết chiến quyết thắng của toàn dân mà nòng cốt là quân đội.
- Chiến lược, chiến thuật đúng đắn, sáng tạo của vương triều Trần đặc biệt là của vua Trần Nhân Tông, các danh tướng Trần Hưng Đạo, Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư….

* Phần hiểu:

Câu 5: Tại sao Lý Công Uẩn dời đô ra Thăng Long? 
Vì vị trí, địa thế thuận lợi, đất đai rộng mà bằng phẳng, là trung tâm của đất nước, “Xem khắp đất nước Việt đó là nơi thắng địa, thực là chỗ tụ hội quan yếu của bốn phương…”

Câu 6: Nhà Tống âm mưu xâm lược Đại Việt nhằm mục đích gì?

- Nhằm giải quyết tình trạng khủng hoảng trong nước.


- Nâng cao vị thế của nhà Tống, để hai nước Liêu-Hạ phải kiêng nể.

Câu 7: Vì sao Lý Thường Kiệt chọn sông Như Nguyệt để làm trận địa tiêu diệt quân Tống xâm lược?

· Dự đoán quân xâm lược nhất định đi qua đây. 

· Đây là con sông chặn ngang tất cả các ngả đường từ Quảng Tây (Trung Quốc) vào Thăng Long.

· Sông Như Nguyệt như một chiến hào tự nhiên rất khó vượt qua.

Câu 8: Vì sao Lý Thường Kiệt kết thúc chiến tranh bằng phương pháp giảng hòa?
· Đảm bảo mối quan hệ hòa hiếu giữa hai nước.
· Không làm tổn thương danh dự cho nước lớn.
· Đảm bảo nền hòa bình lâu dài.
· Đó là truyền thống nhân đạo của dân tộc ta…
Câu 9: Vì sao nông nghiệp nước ta dưới thời Lý phát triển?

Nông nghiệp thời Lý phát triển vì: Nhà nước có nhiều biện pháp quan tâm khuyến khích sản xuất như: Lễ cày tịch điền, khai khẩn đất hoang, đào kênh mương, khai ngòi, đắp đê phòng lụt, cấm giết hại trâu bò…
Câu 10: Những sự kiện cụ thể biểu hiện tinh thần quyết tâm chống giặc của quân dân ta trong cuộc kháng chiến lần thứ nhất chống quân Mông Cổ ?


- Ba lần vua Trần đều bắt giam sứ giả bỏ vào ngục


- Vua Trần ra lệnh cho cả nước sắm sửa vũ khí, các đội dân binh được thành lập…


- Nhân dân theo lệnh triều đình thực hiện chính sách ‘‘vườn không nhà trống’’

- Câu trả lời của Thái sư Trần Thủ Độ “Đầu thần chưa rơi xuống đất xin bệ hạ đừng lo

Câu 11: Theo em Trần Quốc Tuấn có những đóng góp gì trong ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông-Nguyên? 
· Ông được vua Trần giao cho chỉ huy cuộc kháng chiến, soạn “Hịch tướng sĩ” để động viên tinh thần chiến đấu của quân đội.
· Là nhà lý luận quân sự tài ba, là tác giả của bộ binh thư nổi tiếng: Binh Thư yếu lược, Vạn kiếp tông bí truyền thư.
· Nghĩ ra cách đánh sáng tạo, phù hợp với từng giai đoạn, kế hoạch “Vườn không nhà trống” và cắm cọc trên sông Bạch Đằng, bố trí các đạo quân mai phục.
· Biết phát huy lợi thế của quân ta, buộc địch phải theo, buộc địch từ thế mạnh chuyển sang thế yếu.

  Câu 12: Từ nửa sau thế kỉ XIV, dưới thời Trần tình hình kinh tế và đời sống của nhân dân ta vô cùng cực khổ thể hiện ở những mặt nào?

- Từ nửa sau thế kỉ XIV, nhà nước không còn quan tâm đến sản xuất nông nghiệp, đê điều; các công trình thuỷ lơi không được chăm lo tu sửa, nhiều năm xảy ra mất mùa. Nông dân phải bán ruộng. 
- Quý tộc, địa chủ ra sức cướp ruộng đất công của làng xã. 
- Vua, quan, quý tộc, địa chủ thả sức ăn chơi xa hoa, xây dựng nhiều dinh thự, chùa chiền...
- Trong triều nhiều kẻ gian tham, nịnh thần làm rối loạn kỉ cương phép nước... Chu Văn An dâng sớ đòi chém 7 tên nịnh thần nhưng nhà vua không nghe. 

* Phần vận dụng thấp: 

Câu 13: Nguyên nhân nào làm cho nền kinh tế thời Đinh – Tiền Lê có bước phát triển?


- Các vua Đinh-Tiền Lê có nhiều biện pháp khuyến khích phát triển kinh tế.

- Đất nước được độc lập, các ngành nghề có điều kiện phát triển.


- Tinh thần lao động cần cù, chăm chỉ, sáng tạo của nhân dân ta…

    Câu 14: Tổ chức bộ máy nhà nước thời Trần có những điểm nào giống và khác với thời Lý? 

* Giống nhau: Tổ chức chế độ quân chủ tập quyền, giúp vua có các quan đại thần, quan văn, võ

* Khác nhau: 
- Thời Trần có chức Thái Thượng Hoàng. 
- Đặt thêm một số cơ quan và chức quan mới.
- Cả nước chia thành 12 lộ.
- Các chức đại thần văn, võ do họ trần nắm giữ. 

   Câu 15: So sánh điểm giống và khác nhau quân đội thời Trần và thời Lý.  
*Giống nhau: cùng thực hiện chích sách “ngụ binh ư nông”.
*Khác nhau:
- Quân đội nhà Trần chia thành 2 loại : cấm quân và quân các lộ.
- Quân đội nhà Lý chia thành 2 loại : cấm quân và quân địa phương.
- Quân đội nhà Trần được xây dựng theo chủ trương “Quân lính cốt tinh nhuệ không cốt đông”
Câu 16: Em hãy cho biết cách đánh giặc của nhà Trần trong cuộc kháng chiến lần thứ ba có gì giống và khác so với lần thứ hai? 

* Giống:
- Tránh thế giặc mạnh ban đầu, ta chủ động rút lui để bảo toàn lực lượng, chờ thời cơ để phản công tiêu diệt giặc. 
- Thực hiện kế hoạch “vườn không nhà trống”.  
* Khác:
- Lần này tập trung tiêu diệt đoàn thuyền chở lương thực của Trương Văn Hổ để quân Mông – Nguyên không có lương thảo nuôi quân dồn chúng vào thế bị động, khó khăn.
- Chủ động bố trí trận địa cọc trên sông Bạch Đằng để tiêu diệt thuyền chiến của giặc và đánh sập ý đồ xâm lược của nhà Nguyên đối với  nước ta. 
* Phần vận dụng cao:

Câu 17: Em hãy đánh giá công lao của Ngô Quyền và Đinh Bộ Lĩnh đối với nước ta  trong buổi đầu độc lập ? 

- Công lao Ngô Quyền: đánh bại quân Nam Hán. Đặt nền móng cho nền độc lập tự chủ của nước ta …

- Đinh Bộ Lĩnh: dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất đất nước.
Câu 18: Những chủ trương của nhà Lý đối với các nước láng giềng để lại bài học gì đối với công cuộc bảo vệ chủ quyền biên giới, biển và hải đảo hiện nay? 
 
- Tăng cường mối quan hệ hợp tác hữu nghị với các nước (thêm bạn, bớt thù)

- Tăng cường đoàn kết, xây dựng đất nước.....

Câu 19: Em có nhận xét nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc thời Lý ? 

- Điêu khắc thời Lý tinh vi và cân đối, phong cách nghệ thuật phong phú, đa dạng, độc đáo và linh hoạt.
- Tiêu biểu là chùa Một Cột, thượng Phật A-di-đà, hình rồng thời Lý…..đánh dấu sự ra đời nền văn hóa Thăng Long.
Câu 20: Em hãy nhận xét cách đánh giặc của Lý Thường kiệt? 
- Là một cách đánh độc đáo mưu trí, sáng tạo.
- Chủ động đánh quân Tống để phòng vệ.
- Dùng bài thơ Nam Quốc Sơn Hà để khích lệ tinh thần binh sĩ.
- Chủ động giảng hòa với nhà Tống mặc dù quân ta thắng trận.
